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	                                                                     Biểu số 01

	  TÊN CƠ QUAN, 

TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ 
03 năm gần nhất đối với Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

(Để thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng cán bộ, công chức và giải quyết chính sách, chế độ)

(Kèm theo Công văn số……/UBND-NV ngày        tháng       năm 2025 

của Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn)


Họ và tên: ………………………………………………………………...
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………........

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………..
Chức vụ, đơn vị công tác: ………………………………………………..
I. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ 03 NĂM GẦN NHẤT
	Số TT
	Nội dung, tiêu chí 
đánh giá
	Thang điểm
	Cá nhân tự chấm
	Điểm chấm do Thủ trưởng đơn vị đánh giá

	
	
	
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng điểm  (03 năm)
	Năm 2022
	Năm 2023
	Năm 2024
	Tổng điểm  (03 năm)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	A
	PHẦN CHUNG
	100 điểm/năm
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	I
	Về phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các quy định, quy chế, nội quy của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác (không bị đôn đốc nhắc nhở)
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi.
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; tinh thần đoàn kết, phối hợp trong công tác; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; 
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Chấp hành sự phân công của tổ chức; báo cáo đầy đủ trung thực nhiệm vụ được giao
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Có thái độ đúng mực và phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đáp ứng yêu cầu của văn hóa công vụ; không có phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Đánh giá về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; khả năng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, thời gian, chất lượng thực thi nhiệm vụ, công vụ thường xuyên và đột xuất.
	40
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm; thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm liên quan
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Đạt tiêu chuẩn về trình độ đào tạo theo yêu cầu vị trí việc làm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	- Thành thạo trong việc ứng dụng CNTT và các phần mềm liên quan (nếu có) để thực hiện nhiệm vụ
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Khả năng đáp ứng yêu cầu về thời gian, chất lượng công việc 
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Tiến độ hoàn thành công việc được giao
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Luôn luôn hoàn thành và vượt tiến độ
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành đúng tiến độ
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có nhiệm vụ chậm muộn nhưng không gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có nhiệm vụ chậm muộn và gây ảnh hưởng đến kết quả giải quyết
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	Chất lượng thực thi nhiệm vụ
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các sản phẩm, công việc luôn hoàn thành ở mức độ xuất sắc
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các sản phẩm, công việc hoàn thành ở mức độ tốt
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phần lớn sản phẩm, công việc hoàn thành ở mức độ khá
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Phần lớn sản phẩm, công việc hoàn thành ở mức độ trung bình
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Có một số sản phẩm, công việc đạt chất lượng thấp
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	Tính chất, mức độ của kết quả công việc đã thực hiện
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ  phức tạp, đột xuất 
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ ít phức tạp, đột xuất
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ đơn giản  
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Kết quả sản phẩm công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức đơn vị
	30
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kết quả xếp loại cán bộ, công chức, viên chức
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xuất sắc
	15
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốt
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được lãnh đạo và đồng nghiệp đánh giá, tín nhiệm về tinh thần, trách nhiệm và hiệu quả công việc
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công tác phối hợp đạt hiệu quả cao
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt
	8
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ít chủ động, phối hợp
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không chủ động, phối hợp
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Có thành tích nổi bật trong việc thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của cơ quan, tổ chức, đơn vị được ghi nhận.
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Về đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và có thành tích tiêu biểu, nổi trội, mang lại lợi ích cho cơ quan, tổ chức, đơn vị.
	10
	
	
	
	
	
	
	
	

	1 
	Có sản phẩm, giải pháp đột phá, sáng tạo, đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cấp cơ quan 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Có sản phẩm, giải pháp đem lại giá trị, hiệu quả thiết thực, tác động tích cực đến kết quả thực hiện nhiệm vụ ở cấp phòng, đơn vị thuộc cơ quan 
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	PHẦN DÀNH RIÊNG CHO LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
	20 điểm/năm
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Chỉ đạo sát sao và hoàn thành nhiệm vụ các chỉ tiêu kế hoạch được giao đảm bảo chất lượng, tiến độ
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xuất sắc
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốt
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Duy trì kỷ luật, kỷ cương cơ quan không để xảy ra các vụ việc vi phạm kỷ luật; vi phạm pháp luật; tình trạng khiếu nại, tố cáo tham nhũng, lãng phí
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xuất sắc
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốt
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Quản lý hiệu quả các nguồn lực; Kịp thời chỉ đạo giải quyết các nhiệm vụ phát sinh, chịu trách nhiệm với những quyết định của cá nhân
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Xuất sắc
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốt
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Hoàn thành
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Không hoàn thành
	0
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Có năng lực tập hợp các cá nhân xây dựng tập thể đoàn kết thống nhất, giúp đỡ cấp dưới tiến bộ
	5
	
	
	
	
	 
	
	 
	 

	
	Xuất sắc
	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Tốt
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Trung bình
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Yếu
	0
	
	
	
	
	
	
	
	


- Tổng số điểm đối với CBCCVC và người lao động (A): 100 điểm/năm
- Tổng số điểm đối với CBCCVC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý (A + B): 120 điểm/năm
II. MỨC ĐÁNH GIÁ TỰ NHẬN: 

(Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Yếu)
……, ngày…..tháng…..năm…..
NGƯỜI TỰ NHẬN XÉT
(Ký, ghi rõ họ tên)
III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Yếu)

	 
	….., ngày…..tháng…..năm…..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CỦA NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(Xuất sắc; Tốt; Trung bình; Yếu)
	 
	….., ngày…..tháng…..năm…..
NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN ĐÁNH GIÁ
(Ký, ghi rõ họ tên)


